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Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 81: Ở một loài thực vật có 2n = 24. Số nhóm gen liên kết của loài là

A. 12 .
B. 24.
C. 6.
D. 2.
Câu 82: Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?

A. ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

B. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

C. Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau.

D. Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào.
Câu 83: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây gọi là thể dị hợp 2 cặp gen?

A. Aabb.
B. AAbb.
C. AaBb.
D. aaBb.
Câu 84: Nhà khoa học nào sau đây là những người đầu tiên phát hiện ra cơ chế điều hòa hoạt động gen ở vi khuẩn?

A. F. Jacop và J. Mônô.
B. Menden.

C. Coren.
D. Moocgan.
Câu 85: Định luật Hacđi - Vanbec phản ánh điều gì?

A. Sự biến động của tần số các alen trong quần thể.

B. Sự không ổn định của các alen trong quần thể.

C. Sự cân bằng di truyền trong quần thể giao phối

D. Sự biến động của tần số các alen trong quần thể.
Câu 86: Ở người, gen nằm ở vị trí nào sau đây thì di truyền theo dòng mẹ?

A. Trên NST Y.
B. Ở ti thể.

C. Trên NST X.
D. Trên NST thường.
Câu 87: Trong thí nghiệm lai các cây thuộc hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, kết quả thu được F1 ​​toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được  F2 với tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Sự di truyền màu sắc hoa tuân theo quy luật

A. tương tác cộng gộp.
B. tương tác bổ sung.

C. tác động đa hiệu của gen.
D. trội không hoàn toàn.
Câu 88: Biết rằng quá trình giảm phân tạo giao tử không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, 2 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 8.
Câu 89: Trong các phát bểu dưới đây có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

      II. Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành loài mới.

III. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến phân hóa thành phần kiểu gen của các quần thể cách li.

   IV. Cách li địa lí luôn luôn dẫn đến cách li sinh sản.

   V. Sự cách li ngăn ngừa giao phối tự do, nhờ đó củng cố, tăng cường sự phân hóa vốn gen trong quần thể bị chia cắt.

VI. Cách li địa lí và cách li sinh thái kéo dài sẽ dẫn đến cách li sinh sản đánh dấu sự xuất hiện của loài mới.


A. 3
B. 5
C. 4
D. 6

Câu 90: Cho biết alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 3:1?

A. Bb X Bb.
B. BB X Bb.
C. Bb X bb.
D. BB X bb.
Câu 91: Hình sau mô tả lưới thức ăn của một quần xã sinh vật đồng cỏ.
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Có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

 I. Lưới thức ăn này có 8 quần thể động vật ăn thịt.

 II. Chỉ có duy nhất một loài là động vật ăn thịt đầu bảng.

III. Chim ưng vừa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2, vừa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4.

IV. Có tối đa 4 chuỗi thức ăn khác nhau có 4 mắt xích.


A. 3
B. 1
C. 2
D. 4

Câu 92: Điều không đúng về đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể tự phối là


A. trong các thế hệ con cháu của thực  vật tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết của động vật sự chọn lọc không mang lại hiệu quả.


B. sự tự phối làm cho quần thể phân chia thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau.


C. qua nhiều thế hệ tự phối các gen ở trạng thái dị hợp chuyển dần sang trạng thái đồng hợp.


D. làm giảm thể đồng hợp trội, tăng tỉ lệ thể đồng hợp lặn, triệt tiêu ưu thế lai, sức sống giảm.

Câu 93: Một loài thực vật, xét hai cặp gen cùng nằm trên NST thường, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cơ thể dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.  F1 có tối đa 9 kiểu gen.

II. Nếu các gen liên kết hoàn toàn thì F1 có tối thiểu 2 kiểu hình.

III. F1 có kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm trên 50%.

IV. Nếu hoán vị gen chỉ xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực thì F1 có tối đa 7 loại kiểu gen.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 94: Thể đột biến nào sau đây có bộ NST 2n - 1?

A. Thể tứ bội.
B. Thể ba.
C. Thể một.
D. Thể tam bội.
Câu 95: Nếu chỉ xét riêng từng nhân tố thì nhân tố tiến hoá nào sau đây làm thay đổi tần số alen của quần thể với tốc độ chậm nhất?


A. Di - nhập gen.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên.


C. Đột biến gen.
D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 96: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 12, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét 2 cặp gen dị hợp tử. Giả sử trong quá trình giảm phân của một cơ thể, mỗi tế bào xảy ra trao đổi chéo nhiều nhất là ở 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét, và cặp NST số 6 không bao giờ xảy ra trao đổi chéo. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Một tế bào cơ thể này tạo tối đa 4 loại giao tử.

II. Cơ thể này cho tối đa 384 loại giao tử.

III. Cơ thể này cho tối đa 160 loại giao tử hoán vị

IV. Mỗi cặp NST có thể tạo ra tối đa 2 loại giao tử hoán vị.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 97: Dưới đây là các bước trong quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến

I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo các giống thuần chủng.



II. Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

III. Xử lý mẫu vật bằng các tác nhân gây đột biến.


IV. Tạo dòng thuần.
Trình tự đúng là:


A. III – II – I.
B. I – III – II.
C. II – III – IV.
D. III – II – IV.
Câu 98: Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.  Căn cứ vào nguồn gốc hình thành, có thể chia đột biến đa bội thành đa bội chẵn và đa bội lẻ.

II. Các đột biến dị bội và đa bội thường gặp ở thực vật hơn là ở động vật.

III. Các thể song nhị bội thường hữu thụ do tất cả NST đơn đều có NST tương đồng với nó.

IV.  Đột biến dị bội không làm thay đổi cấu trúc của các nhóm gen liên kết.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 99: Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được F1 có 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2 có 4 loại kiểu hình, trong đó 32% cây thân cao, hoa trắng và cây thấp, hoa đỏ. Biết không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau. Lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa đỏ ở F2, xác suất thu được cây thuần chủng là bao nhiêu?

A. 1/9.
B. 1/3.
C. 3/7.
D. 1/4.
Câu 100: Xét các mối quan hệ sau

I. Cá ép sống bám trên cá lớn.

II. Nấm, vi khuẩn và tảo đơn bào hình thành địa y.

III. Chim sáo và trâu rừng.

IV. vi khuẩn lam trong nốt sần cây họ đậu.

Phát biểu nào dưới đây đúng về các mối quan hệ sinh thái nói trên ?


A. Quan hệ cộng sinh: II và III.
B. quan hệ hợp tác: I và III.


C. Quan hệ hội sinh : I và IV.
D. quan hệ hỗ trợ: I,II,III và IV.

Câu 101: Khi thống kê quần thể sóc ở vườn quốc gia người ta thu được số liệu sau:

       - Sóc lông nâu đồng hợp tử : 1050 con.

       - Sóc lông nâu dị hợp tử    :150 con.                        - Sóc lông trắng  : 300 con.

 Biết rằng tính trạng màu lông do 1 gen có 2 alen qui định,tác động của chọn lọc tự nhiên là không đáng kể.

1. Thành phần kiểu gen của quần thể sóc là: AA = 0,7, Aa = 0,2, aa = 0,1
2.Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể là:  A = 0,75 , a = 0,25           

3. Khi cân bằng di truyền thì quần thể sóc có thành phần kiểu gen là:  AA = 0,5625, Aa = 0,375, aa = 0,0625
4.Giả sử khi ở trạng thái cân bằng số lượng quần thẻ sóc là 6000 con thì số lượng mỗi loại là: Sóc nâu: 5625 con,    sóc trắng : 375 con.

Có bao nhiêu đáp án đúng?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 102: Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Khi kích thước quần thể đạt tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.


B. Tỉ lệ giới tính của quần thể là đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể.


C. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.


D. Mỗi quần thể sinh vật có kích thước đặc trưng và ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống.

Câu 103: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử AB?

A. AaBB.
B. AAbb.
C. Aabb.
D. aaBB.
Câu 104: Cho các tập hợp cá thể sau:

I. Một đàn sói sống trong rừng.

II. Một lồng gà bán ngoài chợ.

III. Đàn cá rô phi đơn tính sống dưới ao.

IV. Các con ong thợ lấy mật ở vườn hoa.
V. Một rừng cây.

Có bao nhiêu tập hợp cá thể sinh vật không phải là quần thể?


A. 5
B. 4
C. 2
D. 3

Câu 105: Một NST có trình tự các gen là ABCDEFG●HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là ADCBEFG●HI. Đây là dạng đột biến nào?

A. Lặp đoạn.
B. Chuyển đoạn.
C. Đảo đoạn.
D. Mất đoạn.
Câu 106: Một gen có 600 nuclêôtit loại A, số nuclêôtit loại T của gen là

A. 300.
B. 900.
C. 360.
D. 600.
Câu 107: Ở người, gen quy định dạng tóc nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định tóc quăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc trắng. Bệnh mù màu đỏ - xanh lục do alen lặn b nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường. Cho sơ đồ phả hệ sau:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Cặp vợ chồng III​10- III​11

trong phả hệ này sinh con, tính theo lý thuyết, trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(I). Xác suất sinh con đầu lòng không mang alen lặn về hai gen trên là 
[image: image2.wmf]1

.
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(II). Xác suất sinh con gái tóc quăn, không bị mù màu là 
[image: image3.wmf]4
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(III). Xác suất sinh con trai tóc thẳng, không bị mù màu là 
[image: image4.wmf]1
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24


(IV). Nếu sinh cơn gái tóc quăn, không bị mù màu thì xác suất đứa con gái đó mang duy nhất một gen lặn là 
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A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 108: Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, cần tập trung vào các biện pháp nào sau đây?

I. Xây dựng các nhà máy xử lí và tái chế rác thải.

II. quản lí chặt chẽ các chất gây nguy hiểm.

III. Khai thác triệt để rừng đầu nguồn và rừng nguyên sinh.

IV. giáo dục để nâng cao ý thức của con người về ô nhiễm môi trường.

tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản.


A. I, III, V.
B. III, IV, V.
C. II, III, V.
D. I, II, IV.
Câu 109: Một loài có A quy định thân cao; B quy định hoa đỏ. Đột biến a quy định thân thấp; b quy định hoa trắng. Cá thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đột biến?

A. AABB.
B. aabb.
C. AaBb.
D. AABb.
Câu 110: Kiểu gen nào sau đây giảm phân bình thường có thể cho 4 loại giao tử?

A. Aabb.
B. AaBBDd.
C. AaBBDD.
D. Aa.
Câu 111: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAAa × aaaa, thu được F1. Tiếp tục cho F1  giao phấn với cây tứ bội Aaaa, thu được F2. Biết không phát sinh đột biến mới .Theo lí thuyết , phát biểu nào sau đây đúng?

A. F1 có tối đa 5 loại giao tử.

B. F2  có tỉ lệ kiểu hình 11 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

C. Ở F2 , cá thể mang 2 alen trội chiếm 2/3.

D. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao ở F2, xác suất thu được cá thể mang 1 alen trội là 11/20.
Câu 112: Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối cận huyết nhằm mục đích :

A. cải tiến giống.
B. tạo dòng thuần.
C. tạo ưu thế lai.
D. tạo giống mới.
Câu 113: Loại đột biến nào sau đây làm giảm chiều dài của NST?

A. Đột biến tam bội.
B. Đột biến đảo đoạn NST.

C. Đột biến lệch bội thể một.
D. Đột biến mất đoạn NST.
Câu 114: Dạng biến động số lượng cá thể nào sau đây thuộc dạng không theo chu kỳ?


A. Trung bình khoảng 7 năm cá cơm ở vùng biển Peru chết hàng loạt.


B. Muỗi xuất hiện nhiều vào mùa mưa, giảm vào mùa khô.


C. Nhiệt độ tăng đột ngột làm sâu bọ trên đồng cỏ chết hàng loạt.


D. Số lượng tảo trên mặt nước Hồ Gươm tăng cao vào ban ngày, giảm vào ban đêm.

Câu 115: Ở một loài côn trùng, cho biết alen A (cánh dài) trội hoàn toàn so với alen a (cánh ngắn); alen B (thân xám) trội hoàn toàn so với alen b (thân đen) ; alen D (mắt đỏ) hoàn toàn so với alen d (mắt trắng). Thực hiện phép lai (P) [image: image6.png]AB
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XDY, thu được F1 những cá thể mang 2 trong 3 tính trạng trôi chiếm tỉ lệ 45%. Biết rằng quá trình giảm phân xảy ra ở 2 giới như nhau, và không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các cơ thể P đã xảy ra hoán vị với tần số 20%.

II.  Ở F1, những con cái mang 1 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 12,5%.

III. Ở F1, trong những con cái, các cá thể có kiểu gen thuần chủng chiếm tỉ lệ 16%.

IV. Đem con đực (P) lai phân tích, đời con có thể thu được 5% cá thể cánh dài, thân xám, mắt đỏ.

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 116: Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại G ở môi trường nội bào liên kết bổ sung với loại nuclêôtit nào của mạch khuôn?

A. A.
B. T.
C. G.
D. X.
Câu 117: Ở một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Khi ở trạng thái dị hợp, alen đột biến có thể không được biểu hiện thành kiểu hình.

II. Đột biến gen có thể được phát sinh khi ADN nhân đôi hoặc khi ADN không nhân đôi.

III. Đột biến gen được gọi là biến dị di truyền vì đột biến gen làm thay đổi vật chất di truyền của tế bào.

IV. Trong cùng một cơ thể, khi có tác nhân đột biến thì tất cả các gen đều có tần số đột biến như nhau.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 118: Một cơ thể đực có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu chỉ có 5 tế bào giảm phân thì tối thiểu sẽ cho 2 loại giao tử.

II. Nếu chỉ có 1 tế bào giảm phân thì chỉ sinh ra 2 loại giao tử.

III. Nếu chỉ có 3 tế bào giảm phân thì có thể sẽ sinh ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1.

IV. Nếu chỉ có 4 tế bào giảm phân tạo ra 4 loại giao tử thì các loại giao tử luôn có tỉ lệ bằng nhau.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 119: Theo quan niệm hiện nay, nhân tố chủ yếu quy định chiều hướng phát triển của sinh giới là

A. chọn lọc tự nhiên.

B. nhu cầu của con người.

C. sự biến đổi của điều kiện khí hậu và địa chất.

D. sự phát triển của sinh giới diễn ra nhanh hơn sự thay đổi chậm chạp của ĐK khí hậu, địa chất.
Câu 120: Khoảng thuận lợi của nhân tố sinh thái là khoảng mà tại đó


A. sinh vật cạnh tranh khốc liệt nhất.


B. sinh vật bị ức chế hoạt động sinh lí.


C. sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.


D. tỉ lệ tử vong của các cá thể tăng, tỉ lệ sinh giảm.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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Nam tóc quăn và không bị mù màu





Nam tóc thẳng và bị mù màu








Nữ tóc quăn và không bị mù màu
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